
WEEK 6  - ENGLISH 8 

UNIT 4: OUR PAST  

PERIOD 18: LISTEN AND READ 

 

I.VOCABULARY: 

 

 

Vocabulary Meaning 

1.  

 used to (v) + V(bare) 

→ didn’t use to +V(bare) 

→ get used to/ be used to + V_ing 

 đã từng 

→ không từng 

→ quen với 

2.  live (v) →life (n) Sống → cuộc sống 

3.  

 have to/ has to/ had to+ V(bare) 

= must + V(bare) 

phải 

4.   look after (v) = take care of (v)  trông nom, chăm sóc 

5.   great grandma (n)  cụ bà, bà cố 

6.  sound + adj  Nghe có vẻ.. 

7.   electricity (n)  điện 

8.   modern (adj)  hiện đại 

9.  

equipment (n) → danh từ không đếm được số ít 

→ well-equipped (adj) 

Thiết bị 

→ được trang bị tốt 

10.   light – lit – lit  (v)  đốt, thắp, tình cờ gặp 



11.   tale (n)  chuyện kể, chuyện nói xấu 

12.   folktale (n) chuyện dân gian 

13.  tell stories (v) Kể chuyện 

14.  

traditional (adj) 

→ traditional clothes (n) 

Truyền thống 

→ trang phục truyền thống 

15.   conversation (n)  cuộc đàm thoại 

 

 

II/ GRAMMAR:  Cấu trúc Used to/ Be used to/ Get used to   

 

 used to + V(bare) : đã từng 

 didn’t use to + V(bare) : không từng  

 Did + S + use to …?  : Có từng .., 

 be used to / get used to + V_ing : quen với 

 

 

III.EXERCISES: 

 
CHOOSE THE BEST ANSWER AMONG A,B,C OR D THAT BEST 

COMPLETES EACH SENTENCE: 

 

* used to +V(bare) : đã từng → Bỏ not any .  . more, not . . any longer, no longer,usually,

     often,always, once 

 

* Did + S + use to …?  : Có từng ..? 

Note: nhớ ghi lại vế “ When ...” và không lấy động từ trong vế “When” biến đổi thành V(bare) 
 

1. I lived on a farm once, but I don’t any more. 

    I used ………………………………………………………. 

2. I usually stayed up late to watch football matches last year. 

    I used………………………………………………………… 

3. There were some trees in the field. 

    There used………………………………………….. 



4. Did you often go to the beach when you lived in Nha Trang ? 

      Did you use ……………………………………………….?…… 

5. When I was a child, I was afraid of ghost. 

 I used  …………………………………………………. 

 

 
IV/ HOMEWORK: 

- Learn by heart vocabulary. 

- Prepare Unit 4: Listen and read 

 

 

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

AV8_TUAN 5_P13 

Unit 3: AT HOME 

 

BÀI HỌC  

 

 

PRACTICE 

- Học sinh xem tài liệu đính kèm. 

- Học thuộc từ vựng để áp dụng làm bài tập. 

 

EXERCISE Ôn lại từ vựng để hoàn thành bài tập  




